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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin:  

Mua sắm trang thiết bị tham gia phiên tòa trực tuyến 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy 

định Quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội  nghề nghiệp, Thông 

tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016; 

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc 

nguồn vốn ngân sách nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp  quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; 

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0; 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 113/TTr-STP ngày 10/11/2023, 

Báo cáo số 16/BC-STTTT ngày 10/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin: Mua sắm trang thiết bị tham gia phiên tòa trực tuyến. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: Mua sắm trang thiết bị 

tham gia phiên tòa trực tuyến với các nội dung chủ yếu sau:  

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp. 

2. Đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết: Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp. 

3. Mục tiêu, quy mô 

3.1 Mục tiêu 

Bảo đảm tổ chức phiên tòa trực tuyến theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 

của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng và Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức 

phiên tòa trực tuyến. 

3.2 Quy mô: Mua sắm trang thiết bị tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp. 

4. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ 

thông tin chủ yếu 

4.1. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ 

Yêu cầu về nền tảng công nghệ, giải pháp kỹ thuật: Theo đề cương và dự 

toán chi tiết "Mua sắm trang thiết bị tham gia phiên tòa trực tuyến" đã được Sở 

Thông tin và Truyền thông thẩm định tại Văn bản số 16/BC-STTTT ngày 

10/01/2024. 

4.2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách 

được thay đổi trong quá trình triển khai: Không có. 

 5. Kinh phí 

Tổng cộng: 601.048.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm linh một triệu, không 

trăm bốn mươi tám nghìn đồng). 
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6. Nguồn vốn: Vốn ngân sách năm 2024. 

7. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp (Chủ đầu 

tư) căn cứ vào Kế hoạch được phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo đúng quy định pháp luật. 

2. Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ 

có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư thực hiện các nội dung 

tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, 

Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; 

Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thực hiện);  

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, TG CNTT 04.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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